ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I 
 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN 8

I. TRẮC NGHIỆM. (2,0 điểm) 
		Chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời em cho là đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Kết quả phép chia đa thức  cho đơn thức 3xy có kết quả là:     
	
A. 
	
B. 
	
C.   
	
D.  




Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại  là: 
	
A.  
	
B. 
	C.  6
	 D.  – 6


Câu 3: Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị hàm số: y = 2x +3 ?
	A. (– 2; 0)
	B. (4;6)
	C.  (1; – 5)   
	 D. (1; 5)


Câu 4: Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc là:
	          A. Hình thang cân
	B. Hình thoi
	C. Hình vuông
	D. Hình chữ nhật


II. TỰ LUẬN. (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
1) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

     a) x2 – xy + 5x – 5y                                   b) 
2) Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:
            A = (x – 5)(x + 5) – x(x + 1) + x + 12  


Bài 2: (2,0 điểm)  Cho biểu thức:     với 
a) 
Rút gọn biểu thức A                   b) Tính giá trị của A khi x thoả mãn: 
c) Tìm x nguyên lớn nhất để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số: y = (m – 1)x  1 có đồ thị là đường thẳng d.
1) Tìm điều kiện của m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.
2) Khi m = 3, hãy vẽ đồ thị hàm số rồi tính khoảng cách từ gốc toạ độ O(0; 0) đến đường thẳng d.
Bài 4: (2,5 điểm)



          1) Cho vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ , .    
   a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
   b) Lấy D sao cho M là trung điểm của DH, lấy E sao cho N là trung điểm của EH.         
	          Chứng minh tứ giác AMNE là hình bình hành. 

    c) Chứng minh: .
          2) Một khối Rubik có dạng hình chóp tam giác đều. Biết chiều cao bằng 5,2 cm, thể tích của khối Rubic là 45,24 cm3. 
             Tính diện tích đáy của khối Rubik.
	[image: Rubik Tứ Diện 8101 LH34 | Shopee Việt Nam]




Bài 5: (0,5 điểm)  Cho 3 số a, b, c thỏa mãn đồng thời:  và . 

    Tính giá trị của biểu thức: .
                            
                      Họ và tên học sinh:...................................................Số báo danh:..........
	

	HƯỚNG DẪN CHẤM 
 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025 
 MÔN TOÁN 8



I/ TRẮC NGHIỆM. (2,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	C
	D
	B


II/ TỰ LUẬN. (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm)
1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a)  x2 – xy + 5x – 5y                            b) 
2. Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x.
              A = ( x – 5)( x + 5) – x( x+ 1) + x + 12  
	Bài
	Nội dung 
	Điểm

	





Bài 1
(1,5 đ)
	1.a)  x2 – xy + 5x – 5y 
    =  (x2 – xy) + (5x – 5y) = x(x – y) + 5(x - y)  
    =  (x  – y)(x + 5)                  
	
0,25
  0,25

	
	
1.b) 

    
	       0,25
0,25

	
	2. Ta có:  A = (x + 5 )(x – 5) – x(x + 1) + x + 12

   
Vậy giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến x.
	
0,25

0,25




Bài 2: (2,0 điểm)  Cho biểu thức:     với 
b) 
Rút gọn biểu thức A                   b) Tính giá trị của A khi x thoả mãn: 
c) Tìm x nguyên lớn nhất để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
	Bài
	Đáp án
	Điểm



	

Bài 2:
 (2,0 đ)

	

   ĐKXĐ: 

 







.  


Vậy    với 
	


0,25đ




0,25đ




0,25đ


0,25đ

	
	
b) Tính giá trị của A khi x thoản mãn: 

 Ta có:

       

 Với x = 0 thay vào biểu thức A ta được: 

 Vậy A = - 1 khi x thỏa mãn: 
( Không đối chiếu với ĐKX Đ trừ 0,25 điểm )
	




0,25



0,25

	
	c) Tìm x nguyên lớn nhất để biểu thức A nhận giá trị nguyên.



Ta có:  A = với
Do x nguyên nên x + 2 nguyên.


Khi đó biểu thức A nhận giá trị nguyên khi  nhận giá trị nguyên   là ước của 2



Vì x là số nguyên lớn nhất nên x + 2 nhận ước nguyên lớn nhất  
Vậy x = 0 là giá trị cần tìm.
(Không đối chiếu với ĐKX Đ trừ 0,25 điểm )
	




0,25





0,25



Bài 3: (1,5 điểm) Cho hàm số: y = (m – 1)x  1 có đồ thị là đường thẳng d.
1) Tìm điều kiện của m để hàm số trên là hàm số bậc nhất.
2) Khi m = 3, hãy vẽ đồ thị hàm số rồi tính khoảng cách từ gốc toạ độ O(0; 0) đến đường thẳng d.

	Bài
	Nội dung 
	Điểm

	



Bài 3
(1,5 đ)
	
1/a) Để hàm số y = (m – 1)x  1 là hàm số bậc nhất thì 


                    

Vậy với  thì hàm số trên là hàm số bậc nhất.
	
0,25

	
	c) Vẽ đồ thị hàm số:

+Với m = 3 hàm số trở thành: y = 2x  1 
	
0,25

	
	
+ Cho 

    Cho 
	
0,25


	
	+Vẽ đồ thị hàm số.

[image: A graph of a function

Description automatically generated]
Vậy với m = 3: 


     Đồ thị hs là đường thẳng đi qua 2 điểm  A (0; 1) và B(; 0)           
	




0,25

	
	




b) Khi m = 3, đồ thị hàm số y = 2x  1  cắt trục Oy tại điểm A(0; -1) => OA = 1 và cắt trục Ox tại điểm B(; 0)  => OB =  

+ Do tam giác OAB vuông tại O nên áp dụng định lý pytago tính được AB = 

+Vẽ OH (d) (H thuộc d) => khoảng cách từ O(0;0) đến d bằng OH,         Ta có: OA. OB = OH.AB (= 2SOAB)  (1)

 Từ đó tính được OH = 
	



0,25



0,25


Bài 4: (2,5 điểm)



          1) Cho vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ , .    
   a) Chứng minh tứ giác AMHN là hình chữ nhật.
   b) Lấy D sao cho M là trung điểm của DH, lấy E sao cho N là trung điểm của EH.         
	          Chứng minh tứ giác AMNE là hình bình hành. 

    c) Chứng minh: .
          2) Một khối Rubik có dạng hình chóp tam giác đều. Biết chiều cao bằng 5,2 cm, thể tích của khối Rubic là 45,24 cm3. 
             Tính diện tích đáy của khối Rubik.
	[image: Rubik Tứ Diện 8101 LH34 | Shopee Việt Nam]


	Bài 4
	Nội dung 
	Điểm

	



1)
(2,0 đ)
	[image: E:\Giao an Toan 8 (Hai)\z2218508195483_7fb98c33030c81ac6096997dd257888b.jpg]
	


	
	Xét tứ giác AMNH có: 




   =  (vuông tại )



   =  (HMAB)



   =  (HNAC)

Vậy tứ giác là hình chữ nhật (vì có 3 góc vuông)
	

0,5

0,5

	
	b) Tứ giác: AMNE có:

 (cạnh đối hình chữ nhật AMHN)

 (N là trung điểm của EH)

 


    Lại có //NE ( // HN và H, N, E thẳng hàng)

    Vậy tứ giác  là hình bình hành (Tứ giác có 2 cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành)
	


0,25

0,25

	
	
c) Ta có  tại M (gt)
  M là trung điểm của DH (gt)



 là đường trung trực của  

  ( 1 )

Tương tự có  ( 2 )

+ Do  

 ( 3 )
Từ (1), (2) và (3) 

 (đpcm)
	



0,25


0,25

	2) 0,5đ
	2)  Diện tích đáy của khối Rubik đó là :  

Ta có: 

Vậy diện tích đáy của khối Rubik là 
	
0,25
0,25




Bài 5: (0,5 điểm)    Cho a, b, c thỏa mãn đồng thời  và . 

Tính giá trị của biểu thức : .
	Bài
	Nội dung 
	Điểm

	



Bài 5
(0,5 đ)
	
Ta có :








	





0,25

	
	Thay a = b = c = 2 vào P, ta được


Vậy P =  - 3 khi a, b, c thỏa mãn đề bài.
	


  0,25



Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm tối đa.
                       Điểm bài khảo sát là tổng điểm các bài thành phần, làm tròn đến 0,5.
[bookmark: _GoBack]
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